
TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

STT SBD Họ và tên Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường  Điểm 
XT 

 Ghi chú
(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 

1 23001 Nguyễn Trần Tuệ Anh X 12/11/2007 Kinh Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Thành Cổ 58.6

2 23002 Nguyễn Tuấn Anh 01/09/2007 Kinh Trạm y tế thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, 
Quảng Trị Trường THCS Triệu Thành 63.1

(1 điểm) Người học đang sinh sống, học tập ở 
các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
hoặc đặc biệt khó khăn

3 23003 Mã Thị Ngọc Ánh X 07/09/2007 Kinh Trạm Y tế - xã Triệu Sơn - huyện Triệu 
Phong - tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 65.3

4 23004 Phan Thanh Bình 08/11/2007 Kinh Huyện Hải Lăng, Quảng Trị Trường TH&THCS Hải An 55.2
(1 điểm) Người học đang sinh sống, học tập ở 
các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
hoặc đặc biệt khó khăn

5 23005 Nguyễn Ngọc Bảo Châu X 22/12/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Triệu Trung 62.6
6 23006 Nguyễn Thị Diệu Châu X 24/02/2007 Kinh Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị Trường THCS Tân Lập 58.8

7 23007 Trần Ngọc Bảo Châu X 01/09/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải, phường 2 thị 
xã Quảng Trị Trường THCS Thành Cổ 62.6

8 23008 Đinh Xuân Dương 16/09/2007 Kinh Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Thành Cổ 59.7
9 23009 Nguyễn Thị Thùy Dương X 26/07/2007 Kinh Trạm Y tế xã Triệu Trung Trường TH&THCS Triệu Trung 63.6
10 23010 Võ Ngọc Hải 06/01/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Triệu Thành 64
11 23011 Nguyễn Thị Hằng X 14/11/2007 Kinh  Hải Lăng, Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Ba 61.1
12 23012 Văn Ngọc Hiếu 10/03/2006 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Thành Cổ 55.5

13 23013 Lê Huy Hùng 08/02/2007 Kinh Trạm y tế Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh 
Quảng Trị Trường TH&THCS Lý Tự Trọng 63.3

14 23014 Nguyễn Lâm Thùy Hương X 27/03/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 64.7
15 23015 Nguyễn Thị Diệu Hương X 11/04/2007 Kinh BVKV Triệu Hải, Tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Sơn 66.4
16 23016 Hoàng Trần Ngọc Huy 10/03/2006 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Triệu Thành 63.6
17 23017 Lê Thanh Gia Huy 07/04/2007 Kinh Bệnh Viện Khu Vực Triệu Hải Trường TH&THCS Hải Quy 62.4
18 23018 Phạm Gia Huy 01/03/2007 Kinh Bệnh viện Triệu Hải, Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Phú 57.8

19 23019 Nguyễn Anh Khoa 30/09/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải - phường II - 
Thị xã Quảng Trị Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 56.2

20 23020 Trương Ngọc Anh Khoa 07/03/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 64.4
21 23021 Nguyễn Anh Kiệt 25/05/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Triệu Trung 65.5
22 23022 Nguyễn Ngọc Anh Kiệt 08/05/2007 Kinh Trung tâm y tế Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Lý Tự Trọng 63.9
23 23023 Nguyễn Đức Lập 27/04/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Hải Lệ 54.2

24 23024 Lê Thị Thùy Linh X 16/06/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 63.7

25 23025 Mai Văn Linh 15/05/2007 Kinh Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Ba 65.2

26 23026 Nguyễn Thị Thùy Linh X 01/04/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải - phường 2 - 
Thị xã Quảng Trị Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 65.6

27 23027 Trần Thị Khương Linh X 14/07/2007 Kinh Triệu Phong - Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Lăng 64.5
28 23028 Trần Lộc 08/02/2007 Kinh Triệu Phong - Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Lăng 58.1
29 23029 Văn Thiên Long 13/05/2007 Kinh  Hải Lăng - Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Phú 65



30 23030 Phan Thị Khánh Ly X 15/07/2007 Kinh Bệnh viện KV Triệu Hải, TX Q.Trị, Quảng 
Trị Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 55

31 23031 Lê Đức Mạnh 23/02/2007 Kinh Hải Lăng, Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Xuân 59.6
32 23032 Nguyễn Ngọc Bình Minh X 10/11/2007 Kinh Thị xã quảng Trị- Tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Tài 59.2
33 23033 Nguyễn Trần Bảo My X 27/12/2007 Kinh Tỉnh ThừaThiên Huế Trường THCS Thành Cổ 58.3

34 23034 Phan Thành Nam 01/01/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải, phường 2, thị 
xã Quảng Trị Trường THCS Thành Cổ 63.7

35 23035 Hoàng Thị Bích Ngọc X 15/04/2007 Kinh  Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Tài 66.2
36 23036 Võ Thị Bảo Ngọc X 07/08/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Triệu Thành 65

37 23037 Phan Trọng Nhật 04/11/2007 Kinh  Huyện Hải Lăng, Quảng Trị Trường TH&THCS Hải An 58.8
(1 điểm) Người học đang sinh sống, học tập ở 
các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
hoặc đặc biệt khó khăn

38 23038 Từ Minh Nhật 02/12/2007 Kinh Bệnh viện  khu vưc  Triệu  Hải Trường TH&THCS Trần Hữu Dực 64.9
39 23039 Văn Nhật 11/11/2007 Kinh Bệnh viện Triệu Hải, Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Phú 62
40 23040 Lê Thị Thanh Nhi X 26/06/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng Trị Trường THCS Triệu Thành 66.1
41 23041 Nguyễn Hoàng Yến Nhi X 12/09/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Thành Cổ 61.8
42 23042 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi X 30/08/2007 Kinh Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Thành Cổ 57.6
43 23043 Phạm Thị Xuân Nhi X 16/05/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 65.7
44 23044 Lê Tố Như X 01/07/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Triệu Thành 65.9
45 23045 Lê Bá Gia Phong 15/03/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Hải Quy 59.5

46 23046 Hoàng Thị Minh Phương X 07/09/2007 Kinh Bệnh viện KV Triệu Hải, TX Quảng Trị, 
Quảng Trị Trường TH&THCS Lý Tự Trọng 62.7

47 23047 Hoàng Minh Quân 27/10/2007 Kinh Bệnh viện  đa khoa khu vực Triệu Hải, 
Phường 2, Thị xã Quảng Trị Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 63.1

48 23048 Nguyễn Viết Quốc 20/08/2007 Kinh Đông Hà - Quảng Trị Trường THCS Tân Long 63.7
(1 điểm) Người học đang sinh sống, học tập ở 
các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
hoặc đặc biệt khó khăn

49 23049 Phan Đức Quý 25/09/2007 Kinh BVĐK KV Triệu Hải - Tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Lăng 65.5
50 23050 Trần Dương Minh Quý 28/08/2007 Kinh Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 59.7
51 23051 Trần Minh Sang 19/08/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Triệu Thành 63.1
52 23052 Đinh Ngọc Tân 20/02/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa  khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 62.8
53 23053 Trần Thị Phương Thanh X 28/03/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Sơn 65.8
54 23054 Lê Quang Thành 17/05/2007 Kinh Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Sơn 65.2
55 23055 Đào Thanh Thúy X 11/01/2007 Kinh Bệnh viện Khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Lý Tự Trọng 64.3

56 23056 Lê Thủy Tiên X 06/01/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải, 67 Phan Đình 
Phùng,Quảng Trị Trường THCS Thành Cổ 57.4

57 23057 Nguyễn Trần Bảo Trâm X 29/12/2007 Kinh BVKV Triệu Hải, Tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Sơn 63.8

58 23058 Nguyễn Phan Anh Tú 14/02/2007 Kinh Đông Hà - Quảng Trị Trường THCS Tân Long 62.1
(1 điểm) Người học đang sinh sống, học tập ở 
các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
hoặc đặc biệt khó khăn

59 23059 Lê Đức Tùng 29/06/2007 Kinh Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Trường TH&THCS Hải Ba 55

60 23060 Mai Thị Thanh Tuyền X 01/11/2007 Kinh  Huyện Hải Lăng, Quảng Trị Trường TH&THCS Hải An 58.5
(1 điểm) Người học đang sinh sống, học tập ở 
các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
hoặc đặc biệt khó khăn

61 23061 Lê Thị Bảo Uyên X 01/10/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Triệu Thành 61.4
62 23062 Nguyễn Thị Thảo Vi X 26/05/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Sơn 65.6
63 23063 Phạm Thị Xuân Yến X 16/05/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 66.1
64 23064 Võ Thị Yến X 30/11/2007 Kinh Hải Lăng - Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Vĩnh 55.7
65 23065 Lê Thị Song Huyền X 8/31/2007 Kinh Bệnh viện Khu vực Triệu Hải Trường THCS Thành Cổ 53.4
66 23066 Lê Thị Hà Vy X 12/29/2007 Kinh Bệnh viện Khu vực Triệu Hải Trường THCS Thành Cổ 53.3



  Danh sách này gồm có  66  thí sinh.

Quảng Trị, ngày ... tháng ... năm ... Triệu Phong, ngày 30 tháng 6 năm 2022
LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT PHÒNG QLCL-CNTT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Mai Huy Phương  Hồ Công Ngọc  Phạm Chí Tam 
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